
TRƯỜNG TIỂU HỌC ............... 

Lớp: ............................................. 

Họ và tên: ..................................... 

ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  

Năm học: 202... - 202... 

Môn: Toán – Lớp 5 

Thời gian làm bài: 40 phút 
 

Điểm Lời phê của giáo viên 

  

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

Câu 1. Số thập phân gồm 5 đơn vị, 8 phần trăm được viết là: 

A. 5,8 B. 5,08  

C. 5,008 D. 8,5 

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 4 m2 15 dm2 = ...... m2 

A. 4,15 B. 4,015  

C. 41,5 D. 415 

Câu 3. Hình thang MNPQ (hình bên) có các cạnh đáy là: M N 

A. MN và PQ 

B. MQ và NP Q  P 

C. MN và MP 

D. MQ và PQ 

Câu 4. Kết quả lớn nhất trong các phép tính dưới đây là: 

A. 4,5 + 2,3 B. 8,9 – 1,5  

C. 3,2 × 2 D. 12,6 : 2 

Câu 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 0,45 km2 + 12 ha = ...... ha 

A. 12,45 B. 46,2  

C. 57 D. 570 

Câu 6. Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 6cm và chiều cao 3,5cm là: 

A. 21 cm2 B. 10,5 cm2  

C. 9,5 cm2 D. 12 cm2 

II. PHẦN TỰ LUẬN  

Bài 1. Đặt tính rồi tính  

a) 34,28 + 15,6 b) 52,14 – 28,09 c) 14,5 × 4,2 d) 39,44 : 5,8 

 



 

Bài 2.  Hình vẽ bên có: 

. ............. hình tam giác vuông. 
 

 

Bài 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm  

a) 4,8 kg + 3,2 kg ......... 8,1 kg 

b) 3,5 m × 2 .......... 6,9 m 

Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:  

c) 6 l – 2,5 l .......... 3,55 l 

d) 5,2 dm2 : 2 .......... 260 cm2 

a) 4,5 × 5,5 + 4,5 × 4,5 b) 12,6 × 3,8 + 12,6 × 6,2 

 

 

 
 

Bài 5. Tính diện tích các hình sau  

a) Hình thang: 

3,5 cm 

 

b) Hình tròn: 

 

 

 

 

 

 
  

 

Bài 6. Một mảnh đất hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 16m và 24m, chiều cao là 

12m. Người ta sử dụng mảnh đất đó để trồng rau, trung bình cứ 1 m2 thu hoạch được 5kg 

rau. Hỏi cả mảnh đất thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?  

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

4 cm 

 

9 cm 

 

r=3m 


